
STT Họ và tên GT Ngày sinh SBD Dân tộc Địa chỉ Số ĐT

1 Đặng Thị Quỳnh Anh Nữ 11/10/2006 360002 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0348788056

2 Y Ban Nữ 30/07/2006 360008 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0975139890

3 Đào Thanh Duy Nam 15/12/2006 360020 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0347183761

4 Phạm Tú Duyên Nữ 29/11/2006 360023 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0342204718

5 A - Đương Nam 18/11/2006 360029 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum 0862640667

6 A Et Nam 15/02/2005 360032 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0348682951

7 Y - Gâm Nữ 02/01/2006 360034 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

8 Y - Grin Nữ 10/02/2006 360037 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

9 Nguyễn Thị Lệ Hiền Nữ 13/08/2006 360048 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0382290806

10 Y Juy Nữ 10/10/2006 360059 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0366329017

11 A Khat Nam 28/08/2006 360062 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0868326769

12 A - Khôi Nam 10/10/2006 360064 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum

13 Y - Jin Li Nữ 16/12/2006 360071 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0362639337

14 Y Lương Nữ 07/10/2006 360084 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0856201257

15 Y Duy Ly Nữ 02/03/2005 dơ dră

16 Trần Văn Minh Nam 19/09/2006 360088 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0375095017

17 Y Ngân Nữ 20/04/2006 360099 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0374827365

18 Y Ngọc Nữ 24/02/2006 360104 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0365302877

19 Y Nhên Nữ 19/03/2006 360108 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0343010607

20 Y Oanh Nữ 28/02/2006 360122 Gia-rai Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0794580463

21 Mông Nguyễn Duy Phụng Nam 16/07/2006 360128 Tày Xã Kroong TP Kon Tum 0362179859

22 Y - Suy Nữ 16/06/2006 360139 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum 0773560288

23 Lê Nguyễn Phước Tài Nam 17/01/2006 360141 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0335557508

24 Trần Quang Thắng Nam 30/07/2006 360145 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0905742313

25 Nguyễn Đình Thiện Nam 27/06/2006 360148 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0337726390

26 Y Thip Nữ 31/07/2006 360151 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum

27 Y - Thợ Nữ 20/04/2006 360152 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum 0378840369

28 A - Thuế Nam 29/09/2006 360154 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum 0382713546

29 A Thúy Nam 22/09/2006 360156 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0395535938

30 A- Thương Nam 06/09/2006 360160 Xê-đăng P. Ngô Mây TP Kon Tum

31 A - Thương Nam 31/08/2006 360161 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0395535938

32 Y - Tri Nữ 01/07/2006 360170 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0385288993

33 Y Trũk Nữ 05/07/2006 360178 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum

34 Nguyễn Văn Trường Nam 27/12/2006 360181 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum

35 Phạm Minh Tuấn Nam 20/11/2006 360184 Mường P. Ngô Mây TP Kon Tum 0966891033

36 A - Tuât Nam 20/07/2006 360183 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0375205296

37 A Tưh Nam 18/02/2006 360189 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0392971802

38 Y Ư Nữ 05/04/2006 360192 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

39 Cù Trần Quốc Việt Nam 25/03/2006 360197 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0364817356

40 Y Xuân Nữ 05/07/2006 360203 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0975139890

41 A Yang Nam 24/05/2006 360204 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0378314586

42 Y Yum Nữ 27/08/2006 360208 Ba-na Xã Đăk La Đăk Hà 0383144792

43 Y Yưt Nữ 28/05/2006 360209 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0966094373

44 Nãi Nữ 06/10/2006 360093 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0975139890

45 Nõn Nữ 16/03/2006 360119 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0975139890

46 Oanh Nữ 31/12/2006 360121 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0975139890
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